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A. TRẮC NGHIỆM
	Câu 1. Dựa vào đặc điểm hình thái của vỏ quả khi chín có thể chia quả thành mấy nhóm chính?
A. Nhóm quả khô và nhóm quả thịt 
B. Nhóm quả hạch và nhóm quả khô không nẻ
C. Nhóm quả có màu đẹp và nhóm quả có màu nâu xám
D. Nhóm quả khô nẻ và nhóm quả mọng
Câu 2. Trong các nhóm quả sau, nhóm nào gồm toàn quả thịt?
A. Quả chanh, quả chuối, quả mơ		B. Quả cà chua, quả đậu xanh, quả bông
C. Quả dưa hấu, quả thìa là, quả táo	D. Quả cải, quả chò, quả thìa là
Câu 3 Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa hạt hai lá mầm và hạt một lá mầm là gì ?
A. Thân mầm					B. Vỏ hạt	
C. Số lá mầm của phôi			D. Chất dự trữ
Câu 4. Những hoa nở về đêm có đặc điểm nào để thu hút sâu bọ?
       A. Đầu nhuỵ có chất dính, hạt phấn nhỏ, nhiều, nhẹ
       B. Hoa thường có màu trắng và có hương thơm. 
       C. Hoa nhỏ và phấn to, có gai.
       D. Hoa thường có màu sắc sặc sỡ, hạt phấn to và có gai
Câu 5. Người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô vì:
       A. Chúng thuộc nhóm quả khô.              B. Khi chín quả khô cứng khó đập vỏ.
       C. Chất lượng của hạt bị giảm                D. Chúng thuộc nhóm quả khô nẻ
Câu 6: Điều kiện hoa tự thụ phấn?
A. Hoa lưỡng tính.                                         B. Hoa lưỡng tính, nhị và nhuỵ chín cùng lúc.
C. Hoa phải là hoa đơn tính.                          D. Hoa đơn tính, nhị và nhuỵ chín cùng lúc.
Câu 7: Trong trồng trọt, để tạo được những giống cây mới mang các đặc tính mong muốn, người ta đã thực hiện biện pháp nào sau đây?
A.Trồng cây ở nơi thông thoáng.
B. Nuôi ong trong vườn ăn quả.
C. Giao phấn giữa các giống cây khác nhau.
D. Chủ động thụ phấn bổ sung cho hoa.
Câu 8: Nhóm nào dưới đây gồm những loài hoa thụ phấn nhờ gió?
           A. Hoa cà, hoa bí đỏ, hoa chanh
           B. Hoa cỏ may, hoa ngô, hoa lau 
           C. Hoa hồng, hoa sen, hoa cải
           D. Hoa râm bụt, hoa khế, hoa na
Câu 9: Phát biểu nào dưới đây là đúng ?
         A. Hạt bơ có khả năng tự phát tán.
         B. Hạt đậu xanh phát tán chủ yếu nhờ động vật.
         C. Hạt thông phát tán chủ yếu nhờ nước.
         D. Hạt hoa sữa phát tán chủ yếu nhờ gió.
Câu 10: Trong các nhóm sau nhóm nào toàn quả mọng:
A. Nho, cam, mơ                                B. Đào, bưởi, đu đủ
C. Hồng, chanh, dừa                           D. Nho, cam, cà chua 
Câu 11: Trong các nhóm quả sau nhóm nào toàn quả hạch:
A. Ổi, cam, mơ                                   B. Chanh, nho, xoài
C. Dừa, mơ, đào                                 D. Đào, bưởi, chuối
Câu 12: Sau khi thụ tinh noãn phát triển thành:
A. phôi                                                 B. hạt
C.quả                                                    D. bầu
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?  Cho 5 ví  dụ 
Câu 2.  Hạt gồm các bộ phận nào?
Câu 3. Nêu đặc điểm khác nhau giữa hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn?
Câu 4. Nêu các loại quả chính và đặc điểm từng loại? 
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B. TỰ LUẬN 
 Câu 1: Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ?  Cho 5 ví  dụ 
Đáp án:
-Hoa thường có màu sắc sặc sỡ
-Có hương thơm, mật ngọt
-Đĩa mật nằm sâu trong tràng hoa
-Hạt phấn to, có gai
-Đầu nhụy có chất dính
Ví dụ: hoa hồng, hoa lan, hoa bưởi , hoa ổi, hoa cam …
Câu 2: Hạt gồm các bộ phận nào?
Đáp án:
  Hạt gồm: vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.
- Phôi của hạt gồm: rễ mầm, thân mầm,  lá mầm, chồi mầm
- Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong lá mầm hoặc trong phôi nhũ.
Câu 3: Nêu đặc điểm khác nhau giữa hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn?
Đáp án:
	Hoa tự thụ
phấn
	Hoa giao
phấn

	- hoa lưỡng tính.
-Nhị và nhụy chin cùng lúc
	-hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.
-Nhị nhụy không chín cùng lúc.



Câu 4: Nêu các loại quả chính và đặc điểm từng loại?
	Đáp án:
Dựa vào đặc điểm của vỏ quả có thể chia quả thành 2 nhóm:
- Quả khô: khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng.
- Quả thịt: khi chín thì mềm, vỏ dày chứa đầy thịt quả.
a. Các loại quả khô: 
+ Quả khô nẻ: Khi chín vỏ quả tự nứt ra.
+ Quả khô không nẻ: Khi chín vỏ không tự nứt ra.
b. Các loại quả thịt:
+Quả mọng: gồm toàn thịt.
+ Quả hạch: có hạch cứng bao bọc lấy hạt.

